ĐỀ DƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC/HỌC PHẦN
(Đối tượng: Cử nhân Điều dưỡng Chính qui K12)
​​​​
1. Mã số môn học/học phần: NUM331
2. Tên học phần: Quản lý điều dưỡng
3. Số tín chỉ: 3(2/1)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Điều dưỡng
5. Năm học:2016 - 2017
6. Giảng viên phụ trách: Đinh Ngọc Thành

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

- Thạc sỹ Đinh Ngọc Thành

- Thạc sỹ Nguyễn Thị Thanh Hương
- CN Nguyễn Thị Thanh Hương

- CN Nguyễn Thị Mai Hương

- CN Lê Thị Mai

8. Mục tiêu học phần:


Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

Kiến thức

1. Áp dụng được các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức của ngành điều dưỡng và chế độ quản lý chăm sóc người bệnh vào việc thực hành nghề điều dưỡng.

2. Vận dụng được các tiêu chuẩn năng lực của Điều Dưỡng Việt Nam, các kiến thức về  chương trình chăm sóc người bệnh toàn diện vào việc thực hiện quản lý và chăm sóc người bệnh.

3. Áp dụng được những kiến thức cơ bản về khoa học quản lý nói chung và quản lý điều dưỡng nói riêng vào việc lập kế hoạch quản lý nhân lực, quản lý tài sản vật tư, huấn luyện điều dưỡng, và giải giải quyết vấn đề.

Kỹ năng

1. Tổ chức được cuộc họp trong lĩnh vực điều dưỡng

2. Xây dựng được nhóm làm việc có hiệu quả; tính toán được nhân lực và dự trù được trang thiết bị vật tư cho bệnh viện.

3. Xác định được vấn đề sức khỏe và giải quyết vấn đề đúng các bước của quy trình.

4. Nhận ra được các loại phong cách lãnh đạo của các điều dưỡng trưởng ở khoa đang thực tập.

5. Phân tích và thảo luận được quy trình quản lý và các chức năng của điều dưỡng trưởng khoa.

6. Lựa chọn được phương pháp tiếp cận trong chăm sóc sức khỏe phù hợp và phân tích các giải pháp tăng cường chăm sóc người bệnh toàn diện.

Thái độ:

1. Xác định được môn học Quản lý điều dưỡng là môn học dạy về cách tổ chức chăm sóc và đảm bảo chất lượng của dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

2. Tuân thủ thực hành nghề nghiệp theo qui định pháp luật

3. Trung thực, khách quan trong công việc; tôn trọng, chân thành và hợp tác với đồng nghiệp.

4. Có ý thức tự học và phát triển nghề nghiệp.

9. Mô tả học phần:


Học phần Quản lý Điều dưỡng, cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về khoa học quản lý; kiến thức cơ bản về quản lý và tổ chức chăm sóc điều dưỡng. Giúp sinh viên hiểu được hệ thống tổ chức ngành Điều dưỡng Việt Nam; các chuẩn năng lực phải đạt được trong quá trình học tập của chương trình Cử nhân điều dưỡng để phấn đấu. Rèn sinh viên có kỹ năng làm việc nhóm; phương pháp giải quyết vấn đề, giải quyết mâu thuẫn. Luyện cho sinh viên có đức tính trung thực, khách quan trong công việc; tôn trọng, chân thành và hợp tác với đồng nghiệp; có ý thức tự học và phát triển nghề nghiệp; tuân thủ thực hành nghề nghiệp theo qui định pháp luật.

10. Phân bố thời gian (Số giờ lý thuyết, số giờ thảo luận)
10.1. Giảng dạy lý thuyết: 2(3-2-6)8
10.2. Giảng dạy thực hành: Thực hành có 1 tín chỉ chia thành 2 phần:

- Phần 1, thực hành tại giảng đường gồm 3 bài tập tình huống thảo luận nhóm:

+ Bài 1. Thực hành tổ chức cuộc họp cán bộ điều dưỡng của một khoa lâm sàng.
+ Bài 2. Thực hành xác định vấn đề và giải quyết vấn đề theo đúng quy trình.
+ Bài 3. Thực hành tính toán nhân lực cho đơn vị bệnh viện.

- Phần 2, thực hành bệnh viện 02 tuần: Phạm vi thực hành gồm 3 chủ đề
+ Chủ đề 1:  Liên quan đến sự thể hiện của điều dưỡng trưởng khoa về các phong cách lãnh đạo quản lý; cách giải quyết vấn đề; và phương pháp giải quyết mâu thuẫn trong khoa.

+ Chủ đề 2: Liên quan đến Qui trình quản lý và chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng trưởng khoa.

+ Chủ đề 3: Liên quan tới lĩnh vực chăm sóc người bệnh của tất cả các điều dưỡng trong khoa (chăm sóc người bệnh toàn diện – Ghi phiếu chăm sóc).
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:


11.1. Điều kiện: Điều kiện tiên quyết đã học xong điều dưỡng cơ bản II

11.2. Yêu cầu: Sinh viên phải đạt được các chỉ tiêu thực hành sau:

	STT
	Nội dung thực hành
	Số lần phải đạt

	1
	Lập kế hoạch chuẩn bị cho 1 cuộc họp (Giải quyết bài tập tình huống – Thảo luận nhóm)
	01

	2
	Thực hiện tính toán nhân lực cho đơn vị bệnh viện (Giải quyết bài tập tình huống – Thảo luận nhóm)
	01

	3
	Xác định vấn đề và giải quyết vấn đề theo đúng quy trình (Giải quyết bài tập tình huống – Thảo luận nhóm)
	01

	4
	Viết bài thu hoạch về sự thể hiện Quản lý – Lãnh đạo của điều dưỡng trưởng khoa của Bệnh viện
	01

	5
	Tham gia hoạt động nhóm, thảo luận giải quyết bài tập tình huống
	06


12. Nội dung học phần:

12.1. Lý thuyết

Bài 1. Hệ thống tổ chức ngành điều dưỡng Việt Nam (2 tiết)

Khái niệm

1. Các nguyên tắc tổ chức và điều hành

1.1. Điều hành thống nhất

1.2. Phối hợp chặt chẽ và đồng bộ

1.3. Có mục đích rõ ràng

1.4. Trách nhiệm tương ứng với quyền hạn

1.5. Thông tin hai chiều có hiệu quả

1.6 . Uỷ quyền cho cấp dưới

2. Tổ chức điều dưỡng các cấp

2.1. Quá trình hình thành

2.2. Hệ thống tổ chức

2.3. Nhiệm vụ của hệ thống điều dưỡng trưởng các cấp

       Sơ đồ: Hệ thống tổ chức điều dưỡng Việt Nam

Bài 2. Giới thiệu các chuẩn thực hành của hiệp hội Điều dưỡng Mỹ và chuẩn năng lực của Điều dưỡng Việt Nam (2 tiết)

1. Định nghĩa Điều dưỡng (Theo Hội đồng Điều Dưỡng quốc tế)

2. Tiêu chuẩn thực hành của điều dưỡng Mỹ và hội điều dưỡng Việt Nam

3. Chuẩn năng lực của điều dưỡng Việt Nam

3.1. Sự cần thiết

3.2. Cơ sở xây dựng chuẩn năng lực cơ bản điều dưỡng

I. Lĩnh vực 1: Năng lực thực hành chăm sóc gồm 15 tiêu chuẩn (Từ 1 đến 15) với 60 tiêu chí (Từ 1 đến 60).

II. Lĩnh vực 2:  Năng lực quản lý và phát triển nghề nghiệp gồm 8 tiêu chuẩn (Từ 16 đến 23) với 43 tiêu chí (từ 61 đến 103)

III. Lĩnh vực 3: Năng lực hành nghề  theo pháp luật và đạo đức nghề nghiệp gồm 2 tiêu chuẩn (Từ 24 đến 25) với 7 tiêu chí (Từ 104 đến 110)

Bài 3. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của điều đưỡng trưởng: Khoa, Khối, Bệnh viện (3 tiết)

1. Quan hệ tổ chức

2. Vai trò và chức năng của ĐDT Khoa, Khối, Bệnh viện

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của ĐDT Khoa, Khối, Bệnh viện

4. Tiêu chuẩn bổ nhiệm ĐDT Khoa, Khối, Bệnh viện

Bài 4. Lập kế hoạch công tác điều dưỡng (3 tiết).

1. Khái niệm lập kế hoạch

2. Phân loại kế hoạch

2.1. Kế hoạch theo thời gian

2.2. Kế hoạch theo cấp độ

2.3. Kế hoạch theo phạm vi

2.4. Theo tính chất của kế hoạch

2.5. Theo cách tiếp cận xây dựng kế hoạch

3. Nguyên tắc trong lập kế hoạch

3.1. Tính mục tiêu

3.2. Tính khoa học

3.3. Tính thực tế

3.4. Tính cân đối

3.5. Tính chấp nhận

4. Các nội dung chính của bản kế hoạch

5. Các bước lập kế hoạch

5.1. Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá tình hình sức khỏe

5.2. Xác định vấn đề sức khỏe ưu tiên

5.3. Xây dựng mục tiêu và các chỉ số đánh giá

5.4. Phân tích vấn đề sức khỏe

5.5. Lựa chọn giải pháp

5.6. Viết kế hoạch hành động

Bài 5. Qui trình quản lý (2 tiết)

1. Khái niệm

2. Vai trò của quản lý trong xã hội

3. Nguyên tắc và phương pháp quản lý

3.1. Mục tiêu quản lý

3.2. Nguyên tắc quản lý

3.3. Các phương pháp quản lý

4. Chức năng quản lý

4.1. Lập kế hoạch

4.2. Tổ chức thực hiện

4.3. Đánh giá

5. Yêu cầu chung của người quản lý

5.1. Vai trò của người quản lý

5.2. Tiêu chuẩn người quản lý giỏi

Bài 6. Phong cách Lãnh đạo - Quản lý (2 tiết)

1. Khái niệm

2. Những yếu tố cơ bản của Quản lý – Lãnh đạo

2.1. Quyền lực

2.2. Quyền hạn

2.3. Trách nhiệm

2.4. Con đường dẫn đến thành công của người lãnh đạo

3. Chức năng người quản lý

4. Nhiệm vụ của người quản lý - Lãnh đạo

4.1. Lập kế hoạch

4.2. Tổ chức thực hiện

4.3. Lãnh đạo thực hiện kế hoạch

4.4. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch

5. vai trò của hoạt động quản lý của người lãnh đạo

5.1. Vai trò quan hệ

5.2. Thông tin

5.3. Quyết định

6. Các loại người Lãnh đạo

7. Các phong cách lãnh đạo

7.1. Lãnh đạo dân chủ 

7.2. Lãnh đạo độc đoán

7.3. Lãnh đạo tập trung

7.4. Lãnh đạo buông lỏng

Bài 7. Tổ chức cuộc họp (2 tiết)

1. Đại cương

1.1. Khái niệm họp

1.2. Tầm quan trọng của họp

1.3. Mục đích chung của họp

1.4. Một số cuộc họp thường được tổ chức trong công tác điều dưỡng

2. Cách tiến hành một cuộc họp

2.1. Chuẩn bị cho một cuộc họp

2.2. Điều hành cuộc họp

3. Cách ghi biên bản cuộc họp

Bài 8. Giải quyết mâu thuẫn (1 tiết)

1. Khái niệm

2. Các đặc tính của mâu thuẫn

3. Các hình thức mâu thuẫn

3.1. Loại nhẹ

3.2. Loại nặng

4. Các nguyên nhân gây mâu thuẫn

4.1. Theo chức năng

4.2. Do nguồn gốc mâu thuẫn từ sự việc cụ thể

5. Các bước giải quyết mâu thuẫn

5.1. Thu thập thông tin

5.2. Phân tích

5.3. Giải quyết mâu thuẫn

Bài 9. Phương pháp giải quyết vấn đề (2 tiết)

1. Định nghĩa

2. Mô tả vấn đề

3. Phân tích vấn đề theo phương pháp động não

3.1. Khái niệm phân tích vấn đề theo phương pháp động não

3.2. Các quy tắc áp dụng

3.3. Cơ sở xác định vấn đề ưu tiên

3.4. Kỹ thuật xác định vấn đề ưu tiên

4. Giải pháp để giải quyết vấn đề

5. Lưu ý khi lập kế hoạch giải quyết vấn đề

5.1. Xác định tiêu chuẩn, kết quả cần đạt được

5.2. Kế hoạch thực hiện

6. Giám sát và đánh giá thực hiện

6.1. Bốn nguyên tắc cơ bản của giám sát đánh giá

6.2. Trọng tâm giám sát và đánh giá

6.3. Báo cáo giám sát đánh giá bao gồm

Bài 10. Quản lý nhân lực (3 tiết)

1. Nội dung quản lý nhân lực của Điều dưỡng trưởng 

2. Cơ sở để xây dựng kế hoạch nhân lực

2.1. Căn cứ vào loại hình bệnh viện

2.2. Căn cứ vào số giường bệnh

2.3. Căn cứ vào cấu trúc và trang thiết bị

2.4. Căn cứ vào tài chính

2.5. Căn cứ theo quy định và biên chế của nhà nước

3. Tính toán và bố trí nhân lực

3.1. Công thức tính số nhân viên cần thiết

3.2. Số giờ chăm sóc trung bình cho một người bệnh/24giờ

3.3. Ngày làm việc của một điều dưỡng trong năm

3.4. Số bệnh nhân trung bình ngày

4. Bố trí nhân lực

4.1. Bố trí nhân lực của bệnh viện theo khu vực 

4.2. Nhân lực cho các Phòng Điều dưỡng

4.3. Tỷ lệ bác sĩ và điều dưỡng

4.4. Phân bố tỷ lệ theo ca và theo người bệnh

4.5. Mô hình phân công chăm sóc

5. Tuyển dụng, tuyển chọn và sử dụng nhân viên

5.1. Tuyển dụng

5.2. Tuyển chọn

5.3. Thử việc

5.4. Đón tiếp và hoà nhập

5.5. Hiểu biết và sử dụng nhân viên

6. Xây dựng lịch làm việc

6.1. Nguyên tắc chung khi xếp lịch làm việc

6.2. Những điểm cần chú ý

7. Điều chỉnh nhân lực trong bệnh viện

8. Kiểm tra, đánh giá và động viên khuyến khích nhân viên

8.1. Đánh giá nhân viên

8.2. Khuyến khích nhân viên
Bài 11. Quản lý Vật tư – Tài sản (2 tiết)

1. Dự trù tài sản vật tư

2. Lĩnh sản vật tư

3. Cất giữ tài sản vật tư trong kho

3.1. Nguyên tắc chung về cất giữ tài sản vật tư

3.2. Làm thẻ kho từng loại tài sản, vật tư

3.3. Kho tàng hoặc nơi cất giữ

3.4. Cách xếp đặt hàng trong kho

4.  Cấp phát sản vật tư

5. Sử dụng sản vật tư

6. Kiểm tra tài sản vật tư

Bài 12. Công tác quản lý huấn luyện điều dưỡng (3 tiết)

1. Tầm quan trọng của công tác huấn luyện điều dưỡng

2. Mục đích và ý nghĩa của đào tạo liên tục

3. Các hình thức đào tạo điều dưỡng liên tục hiện nay

4. Xây dựng kế hoạch huấn luyện điều dưỡng

4.1. Đặc điểm và nguyên tắc chủ yếu trong đào tạo liên tục

4.2. Chương trình huấn luyện định hướng cho điều dưỡng mới

4.3. Các bước xây dựng chương trình huấn luyện điều dưỡng

Bài 13. Chăm sóc người bệnh toàn diện (3 tiết)

1. Quan niệm về các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ 

1.1. Quan niệm về sức khoẻ

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ

2. Các cách tiếp cận chăm sóc sức khoẻ

2.1. Tiếp cận y học 

2.2. Tiếp cận về giáo dục sức khoẻ

2.3. Cách tiếp cận lấy người bệnh làm trung tâm 

2.4. Tiếp cận nhằm thay đổi môi trường

3. Định nghĩa chăm sóc người bệnh toàn diện 

3.1. Từ quan điểm của người cung cấp dịch vụ y tế

3.2. Từ quan điểm của người bệnh

4. Nội dung và mô hình chăm sóc toàn diện

4.1.  Nội dung chăm sóc toàn diện

4.2. Mô hình chăm sóc toàn diện.

5. Giải pháp cơ bản để tăng cường chăm sóc toàn diện

5.1. Phải kiện toàn mạng lưới y tá - điều dưỡng trưởng 

5.2. Thành lập ban chỉ đạo chăm sóc người bệnh toàn diện trong các bệnh viện.

5.3. Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm tổ chức huấn luyện

5.4. Trưởng khoa của bệnh viện có trách nhiệm tổ chức các nhóm chăm sóc toàn diện.

5.5. Các khoa xét nghiệm, dược, chống nhiễm khuẩn và khoa dinh dưỡng

12.2. Thực hành:

	TT
	Tên bài
	Số tiết

	Bài 1
	Thực hành tổ chức cuộc họp cán bộ điều dưỡng của một khoa lâm sàng.
	5

	Bài 2
	Thực hành xác định vấn đề và giải quyết vấn đề theo đúng quy trình.
	5

	Bài 3
	Thực hành tính toán nhân lực cho đơn vị bệnh viện.
	5

	Bài 4 
	Thực hành bệnh viện
	10

	
	Báo cáo thực hành bệnh viện
	5


13. Phương pháp dạy học:


- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm, bài tập tình huống.


- Thực hành: 
+ Làm việc nhóm, thảo luận bài tập tình huống

+ Phỏng vấn, đặt câu hỏi, thảo luận nhóm
+ Thu thập thông tin bệnh viện, viết bài thu hoạch - báo cáo.
+ Giảng viên lượng giá, tổng kết cuối buổi thực hành.
14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy:

- Máy tính xách tay, máy chiếu Projector.

- Bài tập tình huống, bảng kiểm thực hành, bảng kiểm lượng giá.

- Bảng phấn, giấy A0, bút dạ, thước kẻ, băng dính.
15. Đánh giá: 


- Hai điểm kiểm tra thường xuyên: Câu hỏi trắc nghiệm 15 phút/bài.


+ Một điểm kiểm tra giữa học kỳ: Điểm thực hành (Điểm trung bình của các bài TH).


+ Một điểm thi cuối học phần: Điểm thi lý thuyết kết thúc học phần.


+ Điểm tổng hợp đánh giá học phần được tính theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Thang điểm: Điểm kiểm tra lý thuyết, thực hành, điểm thi kết thúc học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

16. Tài liệu học tập, tham khảo:

16.1. Sách, giáo trình chính:

1. Bộ môn Quản lý điều dưỡng, trường đại học Y – Dược Thái Nguyên (2015) Bài giảng “Quản lý điều dưỡng”, tài liệu lưu hành nội bộ dùng cho sinh viên cử nhân điều dưỡng [1].
2. Bộ Y tế 2004, Tài liệu Quản lý điều dưỡng. Nhà XB Y học Hà Nội [2].

16.2. Sách, tài liệu tham khảo:

3. Bộ Y tế 2003, Chỉ thị chăm sóc người bệnh toàn diện trong các bệnh viện, số 05/2003/CT-BYT ngày 4/12/2003. Thư viện Pháp luật [3].
4. Bộ Y tế 2011, Thông tư “Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện” số 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 [4].

5. Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Bộ Nội vụ Số: 08/2007/TTLT-BYT-BNV, về việc “Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước các bệnh viện ở Việt Nam”[5].

17. Lịch học 

17.1.  Lý thuyết:

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập / tham khảo
	Hình thức học

	1
	* Giảng lý thuyết

- Bài: Hệ thống tổ chức ngành điều dưỡng Việt Nam
- Bài: Giới thiệu các tiêu chuẩn thực hành của điều dưỡng Mỹ và các chuẩn năng lực của điều dưỡng Việt Nam
	2

1


	Đinh Ngọc Thành


	[1]; [2];  [4];[5]
	Nghe giảng, ghi chép

	
	* Thảo luận

1. Sự giống và khác nhau giữa các tiêu chuẩn thực hành của điều dưỡng Mỹ và Việt Nam 

2. Ý nghĩa của bộ chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam
	1
	Đinh Ngọc Thành


	[1]; [2];  [4]
	Thảo luận,

chủ động chia sẻ kiến thức

	2
	* Giảng lý thuyết

- Bài: Qui trình quản lý
	1
	Đinh Ngọc Thành
	[1]; [2]; [5]
	Nghe giảng, ghi chép

	
	- Bài: Quản lý nhân lực
	2
	
	
	

	
	* Thảo luận:

Sự áp dụng 3 phương pháp quản lý để nâng cao hiệu quả công việc
	1
	Đinh Ngọc Thành


	[1]; [2];  [4]
	Thảo luận,

chủ động chia sẻ kiến thức

	3
	* Giảng lý thuyết

- Bài: Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của điều đưỡng trưởng: Khoa, Khối, Bệnh viện
	2
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	[1]; [3];  [4]
	Nghe giảng, ghi chép

	
	Thảo luận: 

Những điểm giống và khác nhau về chức năng, nhiệm vụ của điều đưỡng trưởng: Khoa, Khối, Bệnh viện.
	1
	Đinh Ngọc Thành


	[1]; [3];  [4]
	Thảo luận,

chủ động chia sẻ kiến thức

	4
	* Giảng lý thuyết

- Bài: Tổng quan lập kế hoạch
	2
	Đinh Ngọc Thành
	[1]; [2]
	Nghe giảng, ghi chép

	
	- Bài: Giải quyết mâu thuẫn
	1
	
	
	

	
	* Thảo luận

1. Các cơ sở để xây dựng kế hoạch nhân lực

2. Các hình thức chăm sóc trực tiếp, gián tiếp và ba cấp độ chăm sóc 
	1
	Đinh Ngọc Thành
	[1]; [2]; [5]
	Thảo luận,

chủ động chia sẻ kiến thức

	5
	* Giảng lý thuyết

- Bài: Công tác quản lý huấn luyện Điều dưỡng
	2
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	[1];  [2]
	Nghe giảng, ghi chép

	
	- Bài: Phong cách lãnh đạo quản lý
	1
	Đinh Ngọc Thành
	[1];  [2]
	

	
	* Thảo luận

Ảnh hưởng của các phong cách lãnh đạo tới nhân viên và hiệu quả công việc
	1
	Đinh Ngọc Thành
	[1];  [2]
	Thảo luận,

chủ động chia sẻ kiến thức

	6
	* Giảng lý thuyết:

- Bài: Tổ chức cuộc họp

- Bài: Phương pháp giải quyết vấn đề
	2

1
	Đinh Ngọc Thành
	[1]; [2];  [3]
	Nghe giảng, ghi chép

	
	* Thảo luận

1. Cách khai thác thông tin liên quan tới lập kế hoạch công tác điều dưỡng.
2. Phương pháp xây dựng kế hoạch hành động
	1
	Đinh Ngọc Thành

	[1];  [3]
	Thảo luận,

chủ động chia sẻ kiến thức

	7
	* Giảng lý thuyết:

- Bài: Chăm sóc người bệnh toàn diện
	2
	Nguyễn T Thanh Hương
	[1]; [2];  [3]; [4]; [5]
	Nghe giảng, ghi chép

	
	* Thảo luận

Ba cấp độ giáo dục sức khỏe và ba hệ thống chính của mô hình chăm sóc người bệnh toàn diện
	1
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	[1];  [2]
	Thảo luận,

chủ động chia sẻ kiến thức

	8
	* Giảng lý thuyết

- Bài: Quản lý vật tư  - Tài sản
	2


	Đinh Ngọc Thành 
	[1];  [3]
	Nghe giảng, ghi chép 

	
	* Thảo luận

Thuận lợi và khó khăn khi triển khai các hình thức đào tạo điều dưỡng liên tục hiện nay.
	1
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	[1];  [3]; [4]
	Thảo luận,

chủ động chia sẻ kiến thức

	9
	* Thảo luận

1. Sự áp dụng kỹ thuật SWOT (Strength Weakness opportunity and Threaten) để phân tích tình hình.

2. Giám sát và đánh giá thực hiện việc giải quyết vấn đề
	1
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	[1];  [3]]
	Thảo luận,

chủ động chia sẻ kiến thức


17.2.  Thực hành
	Tuần
	Nội dung thực hành
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học và

Cách đánh giá

	1
	Bài: Thực hành tính toán nhân lực cho đơn vị bệnh viện.
	5
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	* Hình thức học

Thảo luận nhóm, trình bày sản phẩm của nhóm trước lớp.

* Cách đánh giá:
- Điểm của từng bài thực tập theo thang điểm 10 bao gồm: 

- Điểm lượng giá quá trình học tập: (4 điểm): Chấp hành nội quy, qui định; Trang phục, thẻ sinh viên; thực tập chăm chỉ, nghiêm túc, giao tiếp tốt, học tập theo nhóm tích cực.

- Điểm kết quả thực tập: (6 điểm):  kết quả thực hành thể hiện ở sản phẩm thảo luận của nhóm; trả lời các câu hỏi…

	2
	Bài: Thực hành tổ chức cuộc họp cán bộ điều dưỡng của một khoa lâm sàng.
	5
	Đinh Ngọc Thành
	

	3
	Bài: Thực hành xác định vấn đề và giải quyết vấn đề theo đúng quy trình.
	5
	Đinh Ngọc Thành
	

	4
	Bài 4: Thực hành bệnh viện
	5
	- ThS. Đinh Ngọc Thành

- ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

- CN Nguyễn Thị Thanh Hương

- CN Nguyễn Thị Mai Hương

- CN Lê Thị Mai
	* Hình thức học

- Thực tập tại các khoa lâm sàng của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

- Mỗi tổ thực hành có khoảng 12 đến 16 sinh viên thực tập tại một khoa lâm sàng do một giảng viên đảm nhiệm việc giảng dạy

- Mỗi nhóm học có từ 3-5 sinh viên: Chuẩn bị câu hỏi, thu thập thông tin, thảo luận nhóm và viết báo cáo thu hoạch.

- Các nhóm học tập báo cáo kết quả học thực hành tại bệnh viện. Làm rõ các khái niệm và các vấn đề có trong báo cáo.

* Cách đánh giá

Đánh giá kết quả học tập của sinh viên được chia ra thành 3 phần như sau:

+ Sự tham gia và nghiêm túc thực hành : 30% (3 điểm)

+ Trình bày trước lớp:
 20%     (2 điểm).

+ Chất lượng bài viết:
 50%    (5 điểm).

	5
	Bài 4: Thực hành bệnh viện
	5
	- ThS. Đinh Ngọc Thành

- ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

- CN Nguyễn Thị Thanh Hương

- CN Nguyễn Thị Mai Hương

- CN Lê Thị Mai
	

	6
	Bài 4: Báo cáo thực hành bệnh viện
	5
	Đinh Ngọc Thành

Nguyễn Thị Thanh Hương
	


14

